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1 Mầm non Gia Xuyên 1 15 15 4 80 20 5 95 19 5 115 23 4 100 25 4 120 30 13 335 25.8 18 430

2 Mầm non Thạch Khôi 2 39 19.5 4 92 23 6 131 21.8 5 115 23 3 84 28 5 160 32 13 359 27.6 19 490

3 Mầm non Liên Hồng 1 20 20 4 95 23.75 5 115 23 6 140 23.3 4 120 30 5 135 27 15 395 26.3 20 510

4 74 19 12 267 22 16 341 21 16 370 23 11 304 28 14 415 30 41 1089 27 57 1430

Tổng số mẫu giáo

KẾ HOẠCH GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CẤP HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2026 - 2027

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng 5 năm 2026 của UBND phường Thạch Khôi)

TT

                 Chỉ tiêu

Trường MN

Nhà trẻ Mẫu giáo
Tổng chung

13-24 tháng 25-36 tháng

Tổng cộng

Tổng số nhà trẻ Trẻ 3 tuổi Trẻ 4 tuổi Trẻ 5 tuổi
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